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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

được hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2023 

 

 Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn hực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách 

Nhà nước đối với cá nhân, dân cư; 

Căn cứ Quyết định số 2948 /QĐ-BCT ngày  29 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc 

gia năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 24 tháng 05 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện 

Chương trình khuyến công năm 2023. 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 

(gọi tắt là Trung tâm Khuyến công) thông báo đến UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nơi có cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện các đề án khuyến 

công năm 2023 (theo Danh sách đính kèm) để các đơn vị thực hiện niêm yết 

công khai theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của 

Bộ Tài chính và phối hợp thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu cùng với 

Trung tâm Khuyến công và các đơn vị có liên quan khi có yêu cầu.  

(Đính kèm Danh sách các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ 

kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023; Danh sách các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp được hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2023) 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 

đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Công Thương “để b/c”;                                                                                              

- Đăng trang TTĐT Sở; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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I THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG 828 398 430

1
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất bánh phồng tôm
Hộ kinh doanh Nguyên Phát bà Huỳnh Ánh Vân

số 120 Nguyễn Trung Trực, phường 2, 

TPST
300 145 155

2
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất bánh kẹo

Hộ kinh doanh sản xuất bánh 

kẹo Hiệp Phát
ông Âu Hoàng Tuấn

 số 64,66,68 đường Phú Lợi, phường 2, 

TPST
528 253 275

II HUYỆN CHÂU THÀNH 1.258,5 530 728,5

3
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

trong sản xuất bánh Pía
Hộ kinh doanh Tấn Phát bà Quách Thanh Loan

 số 13, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
478,5 230 248,5

4
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

trong chế biến xay xát lúa gạo
Công ty TNHH Hứa Ngọc Lợi

bà Hồng Thị Thanh 

Thuỷ

 số 395 quốc lộ 1A, ấp An Thạch, xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
780 300 480

III THỊ XÃ VĨNH CHÂU 309,1 150 159,1

5
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong chế biến hành phi
Hộ kinh doanh Toàn Thắng ông Võ Thanh Ước

số 96 khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh 

Phước, thị xã Vĩnh Châu
309,1 150 159,1

IV HUYỆN MỸ TÚ 37,8 18,9 18,9

6
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất mứt mận

Hộ kinh doanh Mứt Mận 

Ngọc Hạnh

bà Huỳnh Thị Ngọc 

Hạnh

ấp Tam Sóc D2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng
37,8 18,9 18,9

V THỊ XÃ NGÃ NĂM 110 55 55

7
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

trong sản xuất mắm

Hộ kinh doanh Trịnh Thị Bé 

Năm
bà Trịnh Thị Bé Năm

ấp Vĩnh Phong, xã vĩnh Quới, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
110 55 55

VI HUYỆN MỸ XUYÊN 428,18 209 219,18

DANH SÁCH

Tên cơ sở

Trong đó

 CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP -  TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG  ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

Tổng kinh 

phí

thực hiện 

STT Tên đề án

Kinh phí 

đơn vị thụ 

hưởng

 đóng góp

Kinh phí 

khuyến 

công địa 

phương

Địa chỉNgười đại diện
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Tên cơ sở

Trong đó

Tổng kinh 

phí

thực hiện 

STT Tên đề án

Kinh phí 

đơn vị thụ 

hưởng

 đóng góp

Kinh phí 

khuyến 

công địa 

phương

Địa chỉNgười đại diện

8
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

trong chế biến chả cá rô phi
Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Ly bà Huỳnh Thị Ly 

ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
112,42 56 56,42

9
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

trong sản xuất thực phẩm chay

Hộ kinh doanh Huỳnh Triệu 

Trương Vưu

ông Huỳnh Triệu 

Trương Vưu

ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
66,11 33 33,11

10
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

trong sản xuất, đan ghế nhựa giả mây

HTX tiểu thủ công nghiệp 

Thanh Phú
ông Trần Vũ Phương huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 249,65 120 129,65

VII HUYỆN THẠNH TRỊ 344,412 167 177,412

11
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất đông trùng hạ thảo
Hộ kinh doanh Võ Văn Hòa ông Võ Văn Hoà

ấp Chợ Cũ, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng
344,412 167 177,412

VIII HUYỆN CÙ LAO DUNG 370 180 190

12
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong sản xuất sản phẩm từ xơ dừa
DNTN Nguyễn Thế Vinh ông Nguyễn Văn Đọt

ấp An Thương, xã An Thạnh 1, huyện Cù 

Lao Dung tỉnh Sóc Trăng
370 180 190

3.685,992 1.707,9 1.978,092TỔNG
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DNTN chế biến thực phẩm bánh pía - 

lạp xưởng Từ Gia Kiệt
ông Từ Nghiêm An

Số 40A, ấp Thọ Hòa Đông A, 

khu 4, xã Phú Tâm, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng.

1.193 300 893

Hộ kinh doanh Thái Thị Mỹ Nhung bà Thái Thị Mỹ Nhung

Số 74, ấp Thọ Hòa Đông A, xã 

Phú Tâm, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng.

646,1 300 346,1

Hộ kinh doanh cơ sở Hiệp Phong ông Trương Văn Thành

Số 98/06, đường Trần Hưng Đạo, 

Khóm 2, Phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

621,5 300 321,5

Hộ kinh doanh Công Thành Tâm ông Phan Minh Tâm
Ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng.
753 300 453

Hộ kinh doanh Hùng Xuân ông Lư Đồng
Ấp Phương An 1, xã Hưng Phú, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
728,6 300 428,6

3.942,2 1.500 2.442,2

DANH SÁCH

 CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP -  TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2023

STT Tên đề án Tên cơ sở Người đại diện Địa chỉ

ĐVT: triệu đồng

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong chế biến thực phẩm 

TỔNG CỘNG

Trong đó

1

Tổng kinh phí

thực hiện đề án 

Kinh phí 

khuyến công 

quốc gia

Kinh phí đơn 

vị thụ hưởng

 đóng góp

1
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